PHÒNG GD& ĐT QUẬN LONG BIÊN

 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÝ 7
Năm học:2017-2018
Ngày kiểm tra:15/12/2017
Thời gian làm bài: 45 phút
I/ TRẮC NGHIỆM: (4đ) Chọn các câu trả lời đúng:
Câu 1: Vì sao ta nhìn thấy một vật?

         A.Vì ta mở mắt hướng về phía vật        B.Vì mắt ta phát ra các tia sáng chiếu lên vật.

         C.Vì có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.  D.Vì vật được chiếu sáng.

Câu 2: Âm thanh được tạo ra nhờ:

         A. Nhiệt       B.Ánh sáng.        C.Điện.         D.Dao động.

Câu 3:Vật phát ra âm cao hơn khi:
       A.Vật dao động mạnh hơn                B.Vật dao động chậm hơn.
       C.Tần số dao động lớn hơn.               D.Vật bị lệch khỏi vị trí cân bằng nhiều hơn..

Câu 4: Vật phát ra âm to hơn khi :

       A.Vật dao động nhanh hơn.               B.Biên độ dao động lớn hơn.      
  C.Tần số dao động lớn hơn.               D.Vật dao động yếu hơn. 
Câu 5: Âm không thể truyền trong môi trường nào dưới đây?
       A.Nước biển.                           B.Chân không.
       C. Tường bê tông.                       D.Tấm kim loại                                                                

Câu 6: Vật nào dưới đây phản xạ âm tốt?

       A.Đệm cao su.                       B.Miếng xốp.

       C.Tấm gỗ.                          D.Mặt gương
Câu 7: Tiếng vang là:
   A.Âm phản xạ.            B.Âm phản xạ đến cùng lúc với âm phát ra.                  
   C.Âm trực tiếp.            D.Âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhất 1/15s.         

Câu 8: Ảnh của vật tạo bởi :
      A.Gương phẳng bằng vật .           B.Gương cầu lồi lớn hơn vật.   
  C.Gương cầu lõm nhỏ hơn vật        D.Gương cầu lồi nhỏ hơn vật.
II/ TỰ LUẬN( 6đ)

Câu 1:(2,0 đ) Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng,vẽ hình minh hoạ?

Câu 2:(3,5đ) Để xác định độ sâu của đáy biển,một tàu neo cố định trên mặt nước và phát ra siêu âm rồi thu lại siêu âm phản xạ sau 1,4 giây.Biết vận tốc truyền siêu âm trong nước là 1 500m/s.
a ) Tính độ sâu của đáy biển?

b ) Một thuỷ thủ của một tàu bên cạnh cách tàu đó 680m.Tính thời gian người thuỷ thủ nghe được siêu âm đó biết vận tôc âm truyền trong không khí là 340m/s?
Câu 3 : (0,5đ) Tại sao khi áp tai vào tường,ta có thể nghe được tiếng cười to ở phòng bên cạnh,còn khi không áp tai vào tường ta lại không nghe được?
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

  TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ

ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM HỌC KỲ I MÔN VẬT LÝ 7
Năm học 2017-2018
I/ TRẮC NGHIỆM (4đ)                         

Mỗi câu trả lời đúng được 0,5đ( câu 2 đáp án trả lời đúng 1 đáp án không cho điểm)
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ĐÁP ÁN
	C
	D
	C
	B
	B
	D
	D
	A,D


II/ TỰ LUẬN (6đ)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	 Câu 1
(2,0 đ)
	 - Phát biểu chính xác

 - Vẽ hình đầy đủ, chính xác                 

	1,0đ

1,0đ



	 Câu2.
(3,5 đ)


	Tóm tắt:                            Bài giải:
t1 = 1,4s           Thời gian thu được siêu âm phản xạ trong nước biển là:

v = 340m/s                 1,4 : 2 = 0,7s
t2 = 1500m/s         a) độ sâu của đáy biển là :
s = 680m              v = 
[image: image1.wmf]t

s

 = > s = v.t = 1500 . 0,7 = 1050(m)

a) s = ?             b) Thời gian người thuỷ thủ nghe được siêu âm đó là :

b) t = ?                v = 
[image: image2.wmf]t

s

 = > t = 
[image: image3.wmf]v

s

 = 
[image: image4.wmf]340

680

= 2(s)


	0,5đ

1,5đ

1,5đ



	Câu 3 

( 0,5đ)
	· Vì vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất khí,nên khi ta áp tai vào tường ,âm thanh ở phòng bên cạnh truyền đến tường ( chất rắn)sẽ truyền vào tai ta nhanh hơn môi trường chất khí.

· Vì vậy ta sẽ nghe được âm thanh ở phòng bên cạnh rõ hơn ở ngoài không khí. 
	0,25đ
0,25đ


GV RA ĐỀ               TTCM DUYỆT                       KT HIỆU TRƯỞNG

                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Lê Thị Mão               Phạm Anh Tú                      Nguyễn Thị Song Đăng   
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

  TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN VẬT LÝ 7

Năm học 2017-2018
I.MỤC ĐÍCH:

1. Phạm vi kiến thức: từ tiết 01 đến tiết 15 theo PPCT

2. Mục đích kiểm tra: 
a) Kiến thức: 

· Hệ thống hóa và hiểu được một số kiến thức cơ bản về cơ học.

· Biết vận dụng các công thức vào làm bài tập

b) Kĩ năng:

· Rèn kĩ năng khái quát hóa các kiến thức, vận dụng các công thức vào làm bài tập.

c) Thái độ:

· Rèn luyện tính cẩn thận.
2. Hình thức kiểm tra:

· Trắc nghiệm : 40% 


· Tự luận : 60%
  II. MA TRẬN:
	Kiến thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Quang học
	1c
0,5đ
	
	1c
0,5đ
	
	
	1c
0,5đ
	
	
	3c
       3,0đ    

	2. Âm học
	3c
    1,5đ  
	
	3c  

1,5đ
	1c
2,0đ
	
	
	
	1c
    3,5đ
	8c
  7,0đ

	Tổng số câu
	4
	
	4
	1
	
	1
	
	2
	11

	Tổng điểm
	2,0 đ
	
	2,0 đ
	2,0đ
	
	0,5 đ
	
	3,05đ
	 10đ
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